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ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ HỢP CHẤT HỮU CƠ  
ĐẾN VI NHÂN GIỐNG CÂY ĐỒNG TIỀN SONG HỶ ĐỎ (Gerbera jamesonii)

Vũ Xuân Dương1*, Trần �ị Hải2, 3, 
Hà �ị Tâm Tiến1, Phạm �anh Loan1

TÓM TẮT
 Hoa đồng tiền Song hỷ đỏ là một loài hoa rất được ưa chuộng, cây có bông to, cánh hoa đặc trưng bởi 2 màu 

sắc khác nhau trong đó màu đỏ là màu chủ đạo xen lẫn với màu trắng tạo nên bông hoa rất đẹp. Trong nghiên 
cứu này, cây đồng tiền Song hỷ đỏ được nuôi cấy in vitro trong môi trường Murashige và Skoog (MS) có bổ sung 
BAP hoặc phối hợp BAP với nước dừa hoặc khoai tây để kích thích sự nhân chồi hoặc bổ sung NAA hoặc phối 
hợp NAA với nước dừa hoặc chuối để kích thích sự ra rễ của cây. Nghiên cứu được thực hiện tại Viện Nghiên 
cứu Ứng dụng và Phát triển, Trường Đại học Hùng Vương từ tháng 3/2022 đến tháng 02/2023. Kết quả nghiên 
cứu đã xác định được môi trường MS bổ sung 1,0 mg/L BAP và 150 mL/L nước dừa cho hiệu quả nhân chồi tốt 
nhất. Hệ số nhân chồi là 10,31 lần, chiều cao chồi là 3,33 cm và số lá/chồi là 5,34 lá. Môi trường MS bổ sung 1,0 
mg/L α-NAA và 30 g/L chuối thích hợp nhất để cây đồng tiền ra rễ. Tỷ lệ cây ra rễ đạt 100%; số rễ/cây là 3,67 
rễ, chiều dài rễ là 2,67 cm; chiều cao chồi là 3,95 cm và số lá/chồi là 5,33 lá. Giá thể ra cây thích hợp nhất gồm 
50% mụn xơ dừa + 50% trấu hun, tỷ lệ cây sống đạt 95,0%, động thái tăng trưởng chiều cao cây là 3,03 cm và 
động thái tăng trưởng số lá là 1,33 lá sau 60 ngày trồng trong nhà lưới. 

Từ khóa: Cây đồng tiền Song hỷ đỏ, chất điều hòa sinh trưởng, hợp chất hữu cơ, vi nhân giống
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hoa đồng tiền (Gerbera jamesonii) là một trong 
những loài hoa trang trí phổ biến, chúng được xếp 
vào danh sách 10 loài hoa cắt cành phổ biến nhất 
trên toàn thế giới (Bhatt et al., 2022). Hoa được ưa 
chuộng bởi sự đa dạng về màu sắc, đường kính, 
hình dạng bông hoa, chiều dài cuống hoa cũng 
như sức sống của hoa. Trên một bông hoa có thể có 
một màu đơn hoặc nhiều màu xen kẽ. Ở điều kiện 
thích hợp cây có thể ra hoa quanh năm, tỷ lệ cành 
cắt và tỷ lệ hoa thương phẩm đều cao. Một trong 
những giống hoa đồng tiền được ưa chuộng trong 
những năm gần đây là giống Song hỷ đỏ. Hoa được 
ưu thích bởi cánh hoa có 2 màu sắc khác nhau 
trong đó màu đỏ là màu chủ đạo xen lẫn với màu 
trắng tạo nên bông hoa rất đẹp. Với sự phát triển 
mạnh mẽ của nghề trồng hoa trong đó có hoa đồng 
tiền, nhu cầu về giống hoa ngày càng lớn, phương 
pháp nhân giống in vitro hoa đồng tiền đã được áp 
dụng ở nhiều nước trên thế giới để nhân giống hoa 
đồng tiền. Kỹ thuật nhân giống in vitro không có 
hạn chế về mùa vụ, cây con được tạo ra mang tính 

đồng nhất về mặt di truyền, có thể tạo ra một lượng 
lớn cây giống trong thời gian ngắn (Rashmi et al., 
2018). Môi trường nghiên cứu được sử dụng nhiều 
nhất trong nhân giống hoa đồng tiền là môi trường 
MS được bổ sung các loại cytokinin hoặc auxin 
khác nhau tùy từng giai đoạn nuôi cấy như bổ sung 
6,0 mg/L BAP kết hợp với 0,3 mg/L NAA (Akter 
et al., 2022) hay bổ sung 1,0 mg/L Kinetin (Trịnh 
�ị Kim Bình & Trần Nguyên Chất, 2022) để nhân 
nhanh chồi, bổ sung 2,0 - 3,0 mg/L BA để nhân 
chồi và 0,1 mg/L IBA để kích thích sự ra rễ (Bhatt 
et al., 2022), bổ sung 2,0 mg/L NAA kích thích sự 
ra rễ (Naz et al., 2012). Trong nhân giống in vitro, 
một số chất hữu cơ như nước dừa, nước táo, nước 
ngô, khoai tây, chuối thường được bổ sung vào môi 
trường nuôi cấy. Những chất hữu cơ này giúp tăng 
số lượng chồi, rễ và lá trong môi trường nuôi cấy 
của một số loài phong lan (Momtaj et al., 2021). 
Tuy nhiên việc sử dụng chất hữu cơ như nước dừa 
trong nhân giống hoa đồng tiền còn ít được nghiên 
cứu, đặc biệt chưa có công bố nào về sử dụng khoai 
tây và chuối trong nhân giống hoa đồng tiền. Một 
số nghiên cứu về nhân giống hoa đồng tiền đã sử 
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dụng nước dừa như: Nhut et al., (2007) đã bổ sung 
adenine và nước dừa vào môi trường nhân giống 
hoa đồng tiền nhằm làm tăng khả năng nhân chồi 
của cây. Nguyễn Văn Hồng (2009) đã công bố môi 
trường MS bổ sung phối hợp 15% nước dừa với 1,5 
mg/L BAP thích hợp cho nhân giống hoa đồng tiền 
Đại tuyết cam. Vì vậy nghiên cứu này khảo sát ảnh 
hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và hợp chất 
hữu cơ đến sự nhân chồi và sự ra rễ của cây hoa 
đồng tiền in vitro nhằm nâng cao hệ số nhân chồi 
và khả năng ra rễ của cây. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Nguyên liệu thực vật: Giống cây hoa đồng tiền 

(Gerbera jamesonii) Song hỷ đỏ cấy mô 30 ngày 
tuổi do Viện Nghiên cứu Ứng dụng và Phát triển, 
Trường Đại học Hùng Vương cung cấp.

Môi trường nuôi cấy là MS cơ bản (Murashige 
& Skoog, 1962) chứa các nguyên tố đa lượng, 
vi lượng, vitamin (Duchefa, Hà Lan), chất hữu 
cơ sucrose, agar, nước dừa, khoai tây, chuối tiêu 
chín (Việt Nam), các chất điều hòa sinh trưởng 
6-benzylaminopurine (BAP), naphthalene acetic 
acid (α-NAA) (Merk, Đức). 

Điều kiện nuôi cấy in vitro: Nhiệt độ 25 ± 2°C, 
thời gian chiếu sáng 16 giờ/ngày, cường độ chiếu 
sáng trung bình 2.000 lux.

Điều kiện nuôi trong nhà lưới: Nhà lưới được 
phủ bằng lưới đen che sáng 50%, nhiệt độ ngày 
đêm dao động 25 - 35oC, tưới phun sương bằng 
nước sạch 2 lần/ngày. Cây được trồng trong chậu 
nhựa đen 18 × 14,5 cm.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
Các thí nghiệm được bố trí theo kiểu ngẫu nhiên 

hoàn toàn với 3 lần nhắc lại, 60 mẫu/lần nhắc.
�í nghiệm 1: Ảnh hưởng của BAP đến sự nhân 

chồi.
Chồi hoa đồng tiền in vitro riêng rẽ được cắt bỏ 

lá và cấy vào môi trường nhân chồi MS bổ sung  
30 g/L sucrose, 6,5 g/L agar, pH 5,8 và bổ sung chất 
điều hòa sinh trưởng BAP nồng độ 0,0 (đối chứng 
- ĐC); 0,5; 1,0; 1,5 và 2,0 mg/L.

�í nghiệm 2: Ảnh hưởng phối hợp của BAP 
với nước dừa hoặc khoai tây đến sự nhân chồi.

 Lựa chọn nồng độ BAP tốt nhất ở thí nghiệm 1 
và bổ sung thêm nước dừa nồng độ 50; 100; 150 và 
200 mL/L hoặc khoai tây hàm lượng 10; 20; 30 và 
40 g/L. Công thức đối chứng không bổ sung nước 
dừa hoặc khoai tây. Các điều kiện thí nghiệm khác 
tiến hành tương tự như thí nghiệm 1.

�í nghiệm 3: Ảnh hưởng của α-NAA đến sự 
ra rễ.

Chồi hoa đồng tiền in vitro riêng rẽ có từ 4 - 6 lá, 
chiều cao 2,0 - 2,5 cm được cấy vào môi trường ra 
rễ MS bổ sung 30 g/L sucrose, 6,5 g/L agar, pH 5,8 
và bổ sung chất điều hòa sinh trưởng α-NAA nồng 
độ 0,0 (ĐC); 0,5; 1,0; 1,5 và 2,0 mg/L.

�í nghiệm 4. Ảnh hưởng phối hợp của α-NAA 
với nước dừa hoặc chuối đến sự ra rễ.

 Lựa chọn nồng độ α-NAA tốt nhất ở thí nghiệm 
3 và bổ sung thêm nước dừa nồng độ 50; 100; 150 
và 200 mL/L hoặc chuối hàm lượng 10; 20; 30;  
40 g/L. Công thức đối chứng không bổ sung nước 
dừa hoặc chuối. Các điều kiện thí nghiệm khác tiến 
hành tương tự như thí nghiệm 3.

�í nghiệm 5: Ảnh hưởng của loại giá thể đến 
sự sinh trưởng của cây.

Cây con trong bình nuôi cấy có đầy đủ rễ, thân, 
lá chiều cao 3 - 5 cm, có từ 4 - 6 lá được chuyển ra 
nhà lưới che sáng 50%, cho tiếp xúc dần với ánh 
sáng tự nhiên, sau 1 tuần lấy cây ra khỏi bình, rửa 
sạch môi trường và trồng vào 6 loại giá thể khác 
nhau: 100% mụn xơ dừa; 100% đất phù sa; 100% 
trấu hun; 50% mụn xơ dừa + 50% đất phù sa; 50% 
mụn xơ dừa + 50% trấu hun; 50% đất phù sa + 50% 
trấu hun. 

2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi
Các chỉ tiêu giai đoạn nhân chồi: Hệ số nhân 

chồi (lần), chiều cao chồi (cm), số lá/chồi (lá). Số 
liệu được thu thập sau 30 ngày nuôi cấy. 

Các chỉ tiêu giai đoạn ra rễ: Tỷ lệ cây ra rễ (%), 
số rễ/chồi (rễ), chiều dài rễ (cm), chiều cao chồi 
(cm) và số lá/chồi (lá). Số liệu được thu thập sau 20 
ngày nuôi cấy. 

Các chỉ tiêu giai đoạn ra ngôi: Tỷ lệ cây sống 
(%), động thái tăng trưởng chiều cao cây (cm) và 
động thái tăng trưởng số lá/cây. Số liệu được thu 
thập sau 60 ngày trồng cây.

+ Động thái tăng trưởng chiều cao cây (cm): 
Chiều cao cây sau 60 ngày trồng (cm) - Chiều cao 
cây ban đầu (cm).
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+ Động thái tăng trưởng số lá (lá): Số lá cây sau 
60 ngày trồng (lá) – Số lá cây ban đầu (lá).

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu
Số liệu được xử lý bằng phần mềm Microso� 

Excel 2016 và phân tích thống kê bằng phần mềm 
IRRISTAT 5.0.

2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 3/2022 - 

02/2023 tại Viện Nghiên cứu Ứng dụng và Phát 
triển - Trường Đại học Hùng Vương - Phú �ọ.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của nồng độ BAP đến sự nhân 
chồi

Chất điều hòa sinh trưởng BAP bổ sung vào 
môi trường nuôi cấy với các nồng độ khác nhau thì 
ảnh hưởng khác nhau đến sự nhân chồi hoa đồng 
tiền sau 30 ngày nuôi cấy. Môi trường dinh dưỡng 
bổ sung BAP có hệ số nhân chồi cao hơn hẳn môi 
trường không bổ sung BAP (Bảng 1). Môi trường 
bổ sung 1,0 mg/L BAP đạt được sự nhân chồi tốt 
nhất, hệ số nhân chồi là 6,26 lần, chiều cao chồi 

là 3,28 cm và số lá/chồi là 4,95 lá. Khi tăng hoặc 
giảm nồng độ BAP hệ số nhân chồi đều giảm cụ 
thể: Khi tăng nồng độ BAP lên 1,5 hoặc 2,0 mg/L 
hệ số nhân chồi tương ứng là 5,73 và 5,22 lần, còn 
khi giảm nồng độ BAP xuống còn 0,5 mg/L hệ số 
nhân chồi là 4,34 lần. Đối với chỉ tiêu chiều cao 
chồi và số lá/chồi thì nồng độ BAP tăng từ 0,5; 1,0; 
1,5 và 2,0 mg/L thì chiều cao chồi và số lá/chồi tăng 
tương ứng là 2,89; 3,28; 3,36; 3,45 cm và 4,25; 4,95; 
5,23; 5,26 lá. Công thức đối chứng không bổ sung 
BAP hệ số nhân chồi thấp là 1,82 lần, chiều cao 
chồi là 2,65 cm và số lá/chồi là 4,07 lá. Các chồi 
mới đều tách rời nhau trong cụm chồi, chồi mập, 
khỏe mạnh, sức sống tốt (Hình 1a). Nghiên cứu 
của Gantait & Mahanta (2021), cũng cho thấy rằng, 
bổ sung 1,0 mg/L BAP vào môi trường nhân nhanh 
cây đồng tiền cho hệ số nhân chồi đạt 4,0 lần, chiều 
cao chồi là 3,8 cm và số lá/chồi là 8,3 lá. Đối với 
giai đoạn nhân nhanh hoa đồng tiền thì chiều cao 
chồi cao trên 2 cm và cây có từ 3 lá trở lên thì đủ 
tiêu chuẩn để cấy chuyển sang giai đoạn tiếp theo. 
Vì vậy, giai đoạn nhân nhanh chủ yếu dựa trên chỉ 
tiêu hệ số nhân chồi để lựa chọn môi trường thích 
hợp nhất. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của nồng độ BAP đến sự nhân chồi cây đồng tiền sau 30 ngày nuôi cấy

Nồng độ BAP (mg/L) Hệ số nhân chồi (lần) Chiều cao chồi (cm) Số lá/chồi (lá)
0,0 1,82e ± 0,58 2,65d ± 0,38 4,07d ± 0,60
0,5 4,34d ± 0,69 2,89c ± 0,40 4,25c ± 0,67
1,0 6,26a ± 0,75 3,28b ± 0,45 4,95b ± 0,61
1,5 5,73b ± 0,63 3,36ab ± 0,62 5,23a ± 0,81
2,0 5,22c ± 0,88 3,44a ± 0,64 5,26a ± 0,80

Ghi chú: Trong phạm vi cùng một cột, các giá trị mang các chữ cái khác nhau (a, b, c, d, e) chỉ sự sai khác có ý nghĩa 
thống kê với p ≤ 0,05.

3.2. Ảnh hưởng kết hợp của BAP với nước dừa 
hoặc khoai tây đến sự nhân chồi

Nhóm chất hữu cơ nước dừa hoặc khoai tây 
được bổ sung vào môi trường nhân chồi cây đồng 
tiền nhằm tăng hệ số nhân chồi trong quá trình 
nhân giống. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bổ sung 
nước dừa hoặc khoai tây vào môi trường nhân chồi 
làm tăng hiệu quả nhân chồi, hệ số nhân chồi tăng 
cao hơn so với công thức đối chứng, trong đó bổ 
sung nước dừa, hiệu quả nhân chồi tốt hơn bổ sung 
khoai tây, cụ thể: Khi bổ sung nước dừa với nồng 
độ từ 50 đến 200 mL/L hệ số nhân chồi dao động 
từ 7,16 đến 10,31 lần, khi bổ sung khoai tây hàm 

lượng từ 10 đến 40 g/L hệ số nhân chồi dao động 
nhỏ từ 6,36 đến 7,14 lần (Bảng 2). Đối với các công 
thức nhân chồi bổ sung nước dừa cho thấy công 
thức bổ sung 150 mL/L cho hiệu quả nhân chồi tốt 
nhất, hệ số nhân chồi đạt 10,31 lần, chiều cao chồi là 
3,33 cm và số lá/chồi là 5,34 lá. Môi trường có nồng 
độ nước dừa tăng lên 200 mL/L hoặc giảm xuống 
100; 50 mL/L hệ số nhân chồi đều giảm tương ứng 
là 9,43; 8,26 và 7,16 lần, chiều cao chồi đều đạt trên  
3 cm và số lá/chồi đạt trên 5 lá. Với công thức bổ 
sung khoai tây, công thức nhân chồi tốt nhất là bổ 
sung 30 g/L khoai tây hệ số nhân chồi đạt 7,14 lần, 
chiều cao chồi là 2,93 cm và số lá/chồi là 4,84 lá. Khi 
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tăng hoặc giảm hàm lượng khoai tây hệ số nhân 
chồi đều giảm. Các công thức bổ sung khoai tây có 
chiều cao chồi dao động từ 2 đến 4 cm, số lá/chồi 
từ 4 đến 5 lá. Các chồi đều có hình thái khỏe mạnh, 
sức sống tốt, đạt tiêu chuẩn để cấy chuyển sang giai 
đoạn tiếp theo (Hình 1b). Nước dừa là một trong 
những yếu tố thúc đẩy tái sinh chồi vì nó chứa 
cytokinin 9-b-D-ribofuranosylzeatin (Letham, 
1974). Khi bổ sung nước dừa vào môi trường nhân 
chồi cây đồng tiền, tỷ lệ hình thành chồi cao hơn 
so với các môi trường không bổ sung nước dừa 

(Nhut et al., 2007). Nghiên cứu hiện tại cũng tương 
đồng với nghiên cứu của Nguyễn Văn Hồng (2009) 
cho rằng môi trường thích hợp để nhân nhanh hoa 
đồng tiền là MS bổ sung kết hợp BAP với 15% nước 
dừa. Nhưng khác biệt là nghiên cứu của Nguyễn 
Văn Hồng khi bổ sung nước dừa với các nồng độ 
khác nhau từ 0% đến 30% vào môi trường thì hệ 
số nhân chồi giữa các công thức không có sự khác 
biệt. Nước dừa chỉ kích thích sự tăng về chiều cao 
chồi và số lá, còn nghiên cứu hiện tại cho thấy bổ 
sung nước dừa vào môi trường làm tăng hệ số nhân 
chồi, chiều cao chồi và số lá.

Bảng 2. Ảnh hưởng của nồng độ nước dừa hoặc khoai tây đến sự nhân chồi cây đồng tiền
sau 30 ngày nuôi cấy

 Nồng độ chất hữu cơ
Hệ số nhân chồi (lần) Chiều cao chồi (cm) Số lá/chồi (lá)

Nước dừa (mL/L) Khoai tây (g/L)

- - 6,13h ± 0,81 3,08d ± 0,50 4,90c ± 0,82

50 - 7,16d ± 0,65 3,24bc ± 0,56 5,31ab ± 0,99

100 - 8,26c ± 0,87 3,32ab ± 0,60 5,41a ± 0,89

150 - 10,31a ± 0,92 3,33a ± 0,63 5,34ab ± 0,85

200 - 9,43b ± 0,85 3,35a ± 0,61 5,24b ± 0,80

- 10 6,36g ± 0,89 2,88e ± 0,50 4,77c ± 0,80

- 20 6,52f ± 0,98 3,17cd ± 0,50 4,87c ± 0,81

- 30 7,14d ± 0,74 2,93e ± 0,51 4,84c ± 0,78

- 40 6,76e ± 0,82 2,89e ± 0,48 4,76c ± 0,87

Ghi chú: Trong phạm vi cùng một cột, các giá trị mang các chữ cái khác nhau (a, b, c, d, e, f, g, h) chỉ sự sai khác có 
ý nghĩa thống kê với p ≤ 0,05.

3.3. Ảnh hưởng của α-NAA đến sự ra rễ in vitro 
cây đồng tiền Song hỷ đỏ

Các môi trường ra rễ bổ sung α-NAA với nồng 
độ khác nhau cho tỷ lệ cây ra rễ đạt từ 79,44% 
đến 91,67%. Môi trường đối chứng không bổ sung 
α-NAA cây không ra rễ (Bảng 3). Môi trường bổ 
sung 1,0 mg/L α-NAA tốt nhất cho sự ra rễ của 
cây đồng tiền, tỷ lệ cây ra rễ đạt 91,67%, số rễ/cây 
là 3,19 rễ, chiều dài rễ là 1,86 cm, chiều cao chồi là 
4,26 cm và số lá/chồi là 5,7 lá (Hình 1c). Khi tăng 
nồng độ α-NAA lên 1,5 hoặc 2,0 mg/L các chỉ tiêu 
tỷ lệ cây ra rễ, số rễ/cây, chiều dài rễ, chiều cao 
chồi, số lá/chồi đều giảm so với môi trường bổ 
sung 1,0 mg/L α-NAA. Khi giảm nồng độ α-NAA 
xuống mức 0,5 mg/L tỷ lệ cây ra rễ giảm còn 

79,44%, và các chỉ tiêu khác cũng giảm, số rễ/cây  
là 1,84 rễ, chiều dài rễ là 1,21 cm, chiều cao chồi 
là 4,29 cm và số lá/chồi là 5,84 lá. Nghiên cứu 
hiện tại tương đồng với nghiên cứu của Akter et 
al. (2022) và nghiên cứu của Son et al. (2011) là 
môi trường MS bổ sung α-NAA nồng độ tăng từ  
0,5 mg/L đến 1,0 mg/L, thì chiều dài rễ và số rễ đều 
tăng. Nhưng khác biệt với nghiên cứu của Akter 
et al. (2022) là sự hình thành rễ trong các môi 
trường dều là 100% trong khi nghiên cứu hiện tại 
tăng % hình thành rễ và khác biệt với nghiên cứu 
của Son et al. (2011) là khi nồng độ NAA tăng lên 
2,0 mg/L thì tỷ lệ hình thành rễ, số rễ và chiều dài 
rễ tiếp tục tăng trong khi nghiên cứu hiện tại khi 
tăng nồng độ NAA lên 1,5 mg/L - 2,0 mg/L thì tỷ 
lệ hình thành rễ, số rễ và chiều dài rễ đều giảm. 



Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 06(148)/2023 

60

3.4. Ảnh hưởng kết hợp của α-NAA với nước dừa 
hoặc chuối đến sự ra rễ hoa đồng tiền in vitro

Nhằm tăng hiệu quả ra rễ của cây hoa đồng 
tiền in vitro, nước dừa và chuối chín được bổ sung 
vào môi trường ra rễ với các nồng độ khác nhau. 
Kết quả ảnh hưởng kết hợp của α-NAA với nước 
dừa hoặc chuối đến sự ra rễ cây đồng tiền được thể 
hiện trong bảng 4, số liệu cho thấy nước dừa và 
chuối đều ảnh hưởng đến sự ra rễ của cây đồng 

tiền, trong đó chuối kích thích sự ra rễ tốt hơn 
nước dừa. Môi trường bổ sung 30 đến 40 g/L chuối 
chín cho tỷ lệ cây ra rễ đạt 100%, số rễ/cây đạt từ 
3,49 đến 3,67 rễ, chiều dài rễ tương ứng là 2,66 và  
2,87 cm, chiều cao chồi là 3,95 và 3,80 cm và số lá/chồi 
là 5,33 và 5,29 lá. Khi giảm hàm lượng chuối xuống  
20 đến 10 g/L hiệu quả ra rễ giảm không đáng kể, tỷ 
lệ cây ra rễ tương ứng là 98,89% và 95%, số rễ/cây 
đạt từ 3 đến 4 rễ. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của α-NAA đến sự ra rễ của cây đồng tiền sau 20 ngày nuôi cấy

Nồng độ α-NAA 
(mg/L)

Tỷ lệ cây ra rễ  
(%)

Số rễ/cây  
(rễ)

Chiều dài rễ 
(cm)

Chiều cao chồi 
(cm)

Số lá/chồi  
(lá)

- - - - 4,11b ± 0,49 5,58b ± 0,66
0,5 79,44d ± 0,96 1,84d ± 0,66 1,21c ± 0,32 4,29a ± 0,41 5,84a ± 0,88
1,0 91,67a ± 2,89 3,19a ± 0,74 1,86a ± 0,36 4,26a ± 0,46 5,70ab ± 1,05
1,5 88,33b ± 1,67 2,78b ± 0,89 1,52b ± 0,29 3,82c ± 0,46 5,62b ± 0,88
2,0 84,44c ± 1,92 2,49c ± 0,90 1,28c ± 0,30 3,76c ± 0,54 5,60b ± 0,74

Ghi chú: Trong phạm vi cùng một cột, các giá trị mang các chữ cái khác nhau (a, b, c, d, e) chỉ sự sai khác có ý nghĩa 
thống kê với p ≤ 0,05.

Bảng 4. Ảnh hưởng của nồng độ nước dừa và chuối đến sự ra rễ của cây đồng tiền sau 20 ngày nuôi cấy

Nồng độ Tỷ lệ cây ra rễ 
(%)

Số rễ/cây 
(rễ)

Chiều dài rễ 
(cm)

Chiều cao chồi 
(cm) Số lá/chồi (lá)Nước dừa 

(mL/L)
Chuối 
(g/L)

- - 88,89d ± 1,92 3,16f ± 0,83 1,82e ± 0,36 4,22c ± 0,43 5,49b ± 0,96 . 
50 - 92,22c ± 0,96 3,28e ± 0,71 1,93e ± 0,41 4,34b ± 0,48 5,79a ± 0,83

100 - 95,56b ± 2,55 3,37d ± 0,76 2,14d ± 0,37 4,37ab ± 0,51 5,71a ± 0,87
150 - 95,00bc ± 1,67 3,34d ± 0,89 2,29c ± 0,36 4,41ab ± 0,48 5,69a ± 0,91
200 - 94,44bc ± 1,92 3,17f ± 0,84 2,37c ± 0,30 4,45a ± 0,50 5,74a ± 0,87

- 10 95,00bc ± 1,67 3,47c ± 0,78 2,32c± 0,31 4,17cd ± 0,39 5,37bc ± 0,86
- 20 98,89a ± 0,96 3,78a ± 0,73 2,53b ± 0,41 4,09d ± 0,40 5,21c ± 0,95
- 30 100,00a 3,67b ± 0,87 2,67b ± 0,47 3,95e ± 0,53 5,33bc ± 0,93
- 40 100,00a 3,49c ± 1,02 2,87a ± 0,45 3,80e ± 0,50 5,29c ± 0,84

Ghi chú: Trong phạm vi cùng một cột, các giá trị mang các chữ cái khác nhau (a, b, c, d, e, f) chỉ sự sai khác có ý 
nghĩa thống kê với p ≤ 0,05.

Đối với môi trường bổ sung nước dừa, các chỉ 
tiêu theo dõi đều tăng không đáng kể so với đối 
chứng cụ thể: Môi trường bổ sung từ 50 mL/L 
đến 200 mL/L nước dừa tỷ lệ cây ra rễ dao động 
từ 92,22% đến 95,56%, số rễ/cây từ 3,17 đến 3,37 
rễ, chiều dài rễ từ 1,93 đến 2,37 cm, chiều cao chồi 
từ 4,34 đến 4,42 cm và số lá/chồi từ 5,69 đến 5,79 
lá. Các cây ra rễ đều có rễ khỏe, to, màu trắng đến 
nâu nhạt, cây khỏe mạnh, sinh trưởng tốt, đủ tiêu 

chuẩn để đưa cây ra vườn ươm (Hình 1d). Qua 
nghiên cứu nhận thấy khi bổ sung nước dừa vào 
môi trường ra rễ, cây đồng tiền có xu hướng tăng 
mạnh về chiều cao chồi và số lá/chồi còn khi bổ 
sung chuối vào môi trường tỷ lệ ra cây rễ, số rễ và 
chiều dài rễ tăng mạnh, nhưng chiều cao chồi và số 
lá/chồi tăng không đáng kể. 
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3.5. Ảnh hưởng của loại giá thể đến sự sinh 
trưởng của cây

 Trước khi trồng cây vào các giá thể nghiên cứu, 

bình cây được đưa ra để trong nhà lưới 5 - 7 ngày 
để cây dần thích nghi với môi trường tự nhiên. Kết 
quả theo dõi sự sinh trưởng của cây sau 60 ngày 
trồng trên giá thể được thể hiện trong bảng 5. 

Hình 1. Cây đồng tiền Song hỷ đỏ tại các giai đoạn nhân giống in vitro
Ghi chú: a - Nhân nhanh trong môi trường MS bổ sung 1,0 mg/L BAP sau 30 ngày nuôi cấy; b - Nhân trong môi 

trường MS bổ sung kết hợp 1,0 mg/L BAP với 150 mL/L nước dừa sau 30 ngày nuôi cấy; c - Ra rễ trong môi trường MS 
bổ sung 1,0 mg/L α-NAA sau 20 ngày nuôi cấy; d - Ra rễ trong môi trường MS bổ sung kết hợp 1,0 mg/L α-NAA với  
30 g/L chuối sau 20 ngày nuôi cấy; e, f - Cây 2 tháng tuổi trong giá thể gồm 50% mụn xơ dừa và 50% trấu hun.

Bảng 5. Ảnh hưởng của loại giá thể đến sự sinh trưởng của cây sau 60 ngày trồng cây

Giá 
thể

Tỷ lệ cây sống 
(%)

Chiều cao 
ban đầu 

(cm)

Chiều cao 
sau 60 ngày 

(cm)

Động thái 
tăng trưởng 

chiều cao (cm)
Số lá/cây ban 

đầu (lá)
Số lá/cây sau 
60 ngày (lá)

Động thái tăng 
trưởng số lá/cây 

(lá)

G1 85,00c ± 1,67 4,08a ± 0,19 6,35c ± 0,48 2,26c ± 0,50 4,97a ± 0,57 5,93d ± 0,42 0,97d ± 0,70

G2 78,89d ± 0,96 4,08a ± 0,22 5,85d ± 0,46 1,77d ± 0,50 4,94a ± 0,59 5,79e ± 0,55 0,84e ± 0,74

G3 88,33bc ± 1,67 4,10a ± 0,23 6,35c ± 0,36 2,25c ± 0,41 4,98a ± 0,58 6,01cd ± 0,63 1,03c ± 0,89

G4 90,56b ± 2,55 4,12a ± 0,24 6,62b ± 0,53 2,51b ± 0,50 4,99a ± 0,57 6,32a ± 0,75 1,33ab ± 0,86

G5 95,56a ± 0,96 4,09a ± 0,24 7,12a ± 0,43 3,03a ± 0,44 4,89a ± 0,53 6,25ab ± 0,77 1,36a ± 0,89

G6 93,33a ± 1,67 4,09a ± 0,25 6,99a ± 0,40 2,89a ± 0,45 4,88a ± 0,67 6,13bc ± 0,53 1,25b ± 0,91

Ghi chú: Trong phạm vi cùng một cột, các giá trị mang các chữ cái khác nhau (a, b, c, d, e) chỉ sự sai khác có ý nghĩa 
thống kê với p ≤ 0,05. Giá thể: G1: 100% mụn xơ dừa; G2: 100% đất phù sa; G3:100% trấu hun; G4: 50% mụn xơ dừa 
+ 50% đất phù sa; G5: 50% mụn xơ dừa + 50% trấu hun; G6: 50% đất phù sa + 50% trấu hun.

Số liệu bảng 5 cho thấy, giá thể tốt nhất để trồng 
cây đồng tiền là giá thể G5 gồm 50% mụn xơ dừa 
và 50% trấu hun, tỷ lệ cây sống đạt 95,56%, động 
thái tăng trưởng chiều cao là 3,03 cm và động thái 

tăng trưởng số lá là 1,36 lá, cây sinh trưởng khỏe, 
sức sống cao (Hình 1e, 1f). Tiếp theo là giá thể 
gồm 50% đất phù sa và 50% trấu hun cho tỷ lệ cây 
sống là 93,33%, chiều cao cây tăng 2,89 cm và số 
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lá/cây tăng 1,25 lá. Cây đồng tiền sinh trưởng kém 
nhất trong giá thể 100% đất phù sa, tỷ lệ cây sống 
là 78,89%, chiều cao cây tăng 1,77 cm và số lá/cây 
tăng 0,84 lá. Các giá thể khác đều có tỷ lệ cây sống 
từ 85 đến 90%, chiều cao cây tăng trên 2 cm và số 
lá/cây tăng từ 1 đến 2 lá. Mụn xơ dừa và trấu hun có 
khả năng giữ ẩm tốt, độ thông thoáng cao, còn đất 
phù sa có độ thông thoáng thấp nên những giá thể 
bổ sung mụn xơ dừa và trấu hun thường cho tỷ lệ 
cây sống cao, cây sinh trưởng tốt. Nghiên cứu trên 
giống đồng tiền lùn đỏ cho thấy giá thể ra cây thích 
hợp gồm xơ dừa và peat moss tỷ lệ 1 : 1 bổ sung 
15% đá perlite, tỷ lệ cây sống đạt 92%, số lá/cây là 
5,97 lá và chiều cao cây là 6,06 cm sau 8 tuần trồng 
cây (Hien et al., 2022).

IV. KẾT LUẬN

Môi trường MS bổ sung 1,0 mg/L BAP và  
150 mL/L nước dừa cho hiệu quả nhân chồi tốt 
nhất, hệ số nhân chồi là 10,31 lần, chiều cao chồi là  
3,33 cm và số lá/chồi là 5,34 lá. Môi trường MS bổ 
sung 1,0 mg/L α-NAA và 30 g/L chuối thích hợp 
nhất để ra rễ cây đồng tiền, tỷ lệ cây ra rễ đạt 100%, 
số rễ/cây là 3,67 rễ, chiều dài rễ là 2,67 cm, chiều cao 
chồi là 3,95 cm và số lá/chồi là 5,33 lá. Giá thể ra cây 
thích hợp nhất gồm 50% mụn xơ dừa + 50% trấu 
hun, tỷ lệ cây sống đạt 95,0%, động thái tăng trưởng 
chiều cao cây là 3,03 cm và động thái tăng trưởng số 
lá là 1,33 lá sau 60 ngày trồng trong nhà lưới. 
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E�ects of growth regulators and organic compounds on micropropagation  
of Double red gerbera (Gerbera jamesonii)

Vu Xuan Duong, Tran �i Hai, 
Ha �i Tam Tien, Pham �anh Loan

Abstract
Double red gerbera is a very popular �ower. �is plant has large �owers, the petals are characterized by two di�erent 
colors in which red is the main color mixed with white to create a very beautiful �ower. In this study, Double red 
gerbera was cultured in vitro in Murashige and Skoog (MS) medium supplemented with BAP or in combination 
with coconut juice or potato to increase the shoot multiplication or supplemented with NAA or combination NAA 
with coconut juice or banana to increase the rooting ability of plants. �e research was carried out at the Institute 
of Applied Research and Development, Hung Vuong University from March 2022 to February 2023. �e results 
showed that MS medium supplemented with 1.0 mg/L BAP and 150 mL/L coconut water obtained the best shoot 
multiplication. �e shoot multiplication coe�cient was 10.31 times, the shoot height was 3.33 cm and the number 
of leaf per shoot was 5.34. �e MS medium supplemented with 1.0 mg/L α-NAA and 30 g/L banana was the most 
suitable for rooting. �e rate of rooting reached 100%; the number of roots/plant was 3.67, the root length was 
2.67 cm; the shoot height was 3.95 cm and the number of leaves/shoot was 5.33. �e best acclimatization substrate 
included 50% of coir and 50% of rice husk ash, the survival rate was 95%, the height of plantlets increased 3.03 cm 
and the number of leaves increased by 1.33 leaves for 60 days in a net house.
Keywords: Double red gerbera (Gerbera jamesonii), growth regulators, organic compounds, micropropagation
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ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT  
ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG, SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CÂY SEN SUPER 

TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 
Đặng �ị Phương Anh1*, Đặng Văn Đông2

TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của thời vụ tách thân và tuổi cây mẹ đến khả năng nhân 

giống, sinh trưởng và phát triển của giống sen Super. Kết quả cho thấy: thời điểm tách chồi sen Super để mang đi 
trồng tốt nhất là vào khoảng từ 15/3 đến 15/4, ở thời điểm này cây có tỷ lệ sống sau 30 ngày trồng (bật mầm) cao, 
thời gian cho thu hoa kéo dài, hệ số nhân giống cao (7,1 đến 8,1 lần), năng suất hoa cao (68 - 69 bông/10 m2/vụ), 
chất lượng hoa tốt (hoa bền), ít bị sâu bệnh phá hại. Tuổi cây để nhân giống cũng ảnh hưởng lớn đến khả năng 
bật mầm, sinh trưởng, phát triển của cây, đến hệ số nhân giống và năng suất, chất lượng hoa của giống sen Super. 
Cần chọn cây mẹ sau trồng 2 tháng tuổi để nhân giống, ở tuổi này, cây giống con có tỷ lệ sống (bật mầm cao), thời 
gian cho thu hoa kéo dài, hệ số nhân giống cao (8,1 lần), năng suất hoa cao (68 bông/10 m2/vụ), và chất lượng hoa 
tốt, hoa bền và ít bị sâu bệnh hại.

Từ khóa: Sen Super, nhân giống, biện pháp kĩ thuật
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